
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 4B, Ngách 151/75/4 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

06/11/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐỊA CHÍNH THUẬN PHÁT

0109405371

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: 
- Bán buôn mạch tích hợp và mạch vi xử lý; 
- Bán buôn mạch in; 
- Bán buôn băng, đĩa từ, băng đĩa quang (CDs, DVDs) chưa 
ghi (băng, đĩa trắng);
- Bán buôn thiết bị điện thoại và truyền thông; 
- Bán buôn tivi, radio, thiết bị vô tuyến, hữu tuyến;
 - Bán buôn đầu đĩa CD, DVD.
- Kinh doanh hàng hóa viễn thông chuyên dùng gồm: Thiết bị 
có gắn số thuê bao viễn thông; Thẻ thanh toán dịch vụ viễn 
thông; Hàng hóa viễn thông chuyên dùng khác (Điều 10 Nghị 
định số 25/2011/NĐ-CP)

4652

2. Bán buôn tổng hợp 4690

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐỊA 
CHÍNH THUẬN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN PHAT LAND ADMINISTRATION 
SERVICES CONSULTANT JOINT STOCK COM
Tên công ty viết tắt: THUAN PHAT LAND ADMINISTRATION SERVICES 
CONSULTANT.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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4. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 
(Điều 16 Nghị định 29/2011/NĐ-CP);
- Môi giới chuyển giao công nghệ; Tư vấn chuyển giao công 
nghệ; Xúc tiến chuyển giao công nghệ; Dịch vụ chuyển giao 
công nghệ (trừ dịch vụ định giá công nghệ và giám định công 
nghệ) (Điều 28 Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006)
- Môi giới thương mại (Điề

7490
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5. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
-  Tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Điều 10 Nghị 
định 43/2014/NĐ-CP)
- Thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử 
dụng đất (Luật đất đai số 45/2013/QH13)
- Điều tra, đánh giá đất đai; cải tạo đất (Điều 5 Nghị định 
43/2014/NĐ-CP)
- Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở 
dữ liệu đất đai, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; (Điều 
5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)
- Tư vấn xác định giá đất (Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)
- Tư vấn lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội.
- Sắp xếp, chỉnh lý kho tài liệu, dữ liệu đất đai và các tài liệu 
khác;
- Tư vấn lập quy hoạch đô thị (Điều 10 Luật quy hoạch đô thị 
năm 2009)
- Tư vấn lập quy hoạch xây dựng (Điều 1 Nghị định 
100/2018/NĐ-CP);
- Tư vấn quản lý dự án (Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP); 
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây 
dựng (Điều 155 Luật Xây dựng 50/2014/QH13);
- Tư vấn giám sát, đánh giá dự án đầu tư (Điều 1 Nghị định 
84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư).
- Thiết kế quy hoạch xây dựng (Điều 1 Nghị định 
100/2018/NĐ-CP);
- Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng - công nghiệp; Thiết kế điện - cơ điện công trình; Thiết 
kế cấp - thoát nước; Thiết kế xây dựng công trình giao thông; 
thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông 
thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (Điều 1 
Nghị định 100/2018/NĐ-CP);
- Lập quy hoạch xây dựng; Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây 
dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý chi phí đầu tư 
xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân 
sách nhà nước; Khảo sát xây dựng; Lập thiết kế, dự toán; thẩm 
tra thiết kế, dự toán xây dựng công trình; Giám sát thi công 
xây dựng; Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây 
dựng (Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP);
- Dịch vụ điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch, đề án, báo cáo 
tài nguyên nước (Điều 7 Nghị định 136/2018/NĐ-CP)
- Dịch vụ tư vấn lập hồ sơ mời thầu (Điều 4 Luật Đấu thầu 
43/2013/QH13);
- Hoạt động kiến trúc
- Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
- Hoạt động điều tra địa chất; Hoạt động điều tra thủy học; 
Hoạt động điều tra lớp dưới bề mặt.

7110(Chính)
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4.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 450.000

6. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

7. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Dịch vụ tư vấn bất động sản (Điều 74 Luật Kinh doanh bất 
động sản năm 2014)
- Môi giới bất động sản (Điều 62 Luật Kinh doanh bất động 
sản năm 2014)
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản (Điều 69 Luật Kinh 
doanh bất động sản năm 2014)
- Dịch vụ quản lý bất động sản (Điều 75 Luật Kinh doanh bất 
động sản năm 2014)

6820

8. In ấn 1811

9. Dịch vụ liên quan đến in 1812

10. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

11. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

12. Thu gom rác thải không độc hại 3811

13. Thu gom rác thải độc hại 3812

14. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

15. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

16. Tái chế phế liệu 3830

17. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

18. Xây dựng nhà để ở 4101

19. Xây dựng nhà không để ở 4102

20. Chuẩn bị mặt bằng 4312

21. Lắp đặt hệ thống điện 4321

22. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

23. Bán buôn thực phẩm 4632

24. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
QUỐC 
THẮNG

Số nhà 4B, Ngách 
151/75/4 Nguyễn 
Đức Cảnh, 
Phường Tương 
Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 55,560

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 55,560

0380800001
88

2 TRẦN THỊ 
THU

60 Thanh Hà, tổ 
20, Phường 
Thanh Lương, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 22,220

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 22,220

013096755
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3 NGUYỄN 
ĐỨC HIẾU

Thôn Đình Bảng, 
Xã Hoằng Lộc, 
Huyện Hoằng 
Hoá, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 22,220

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 22,220

172070997

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038080000188
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 4B, Ngách 151/75/4 Nguyễn Đức Cảnh, 
Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 4B, Ngách 151/75/4 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUỐC THẮNG Nam

09/05/1980 Kinh Việt Nam

30/06/2020 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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